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KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH C1:
1. NGÀNH: TIẾNG ANH
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	GHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 91 (19 TC môn chung, 75 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu: 2250
- Thực hành đạt 67.7%; (**) 31.93.7%
- Thực tập DN ** 5(0,5,0); 
        - Phân bổ: HK1: 18 TC, HK2: 23TC; HK3: 19; HK4: 20TC, HK5: 11TC
- Số lượng môn học: 45
	





2. NGÀNH: TIẾNG HÀN QUỐC
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	CHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 102 (19 TC môn chung, 83 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu (2500 – 102TC): 2505
- Thực hành: 70.2% (đã báo khoa, đang chờ Khoa điều chỉnh); (**) 23.33%
-Thực tập tốt nghiệp (**):6(0,6,0); Thực tập Doanh nghiệp  (**):5(0,5,0)
        - Phân bổ: HK1:18TC, HK2: 22TC; HK3: 26TC; HK4 25TC, HK5: 11TC
- Số lượng môn học: 42
	






3. NGÀNH: TIẾNG NHẬT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	CHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 102 (19 TC môn chung, 82 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu): 2265
- Thực hành cóa đồ án đạt: 69.75%; (**) 31.69%
- Thực tập doanh nghiệp (**):5(0,5,0); Thực tập tốt nghiệp (**): 6(0,6,0)
        - Phân bổ: HK1:18TC, HK2: 18TC; HK3: 21TC; HK4: 23TC, HK 5:11TC
- Số lượng môn học: 37
	






4. NGÀNH TIẾNG ANH : C7 


	NỘI DUNG GHI NHẬN
	CHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 91 (19 TC môn chung, 72 TC ngành, nghề)
[bookmark: _GoBack]- Số giờ tối thiểu: 2495
- Thực hành có đồ án đạt 69.37%; (**) 32.46%
- Thực hành không có đồ án đạt 65.51%; (**) 25.77%
- Thực tập doanh nghiệp (**):5(0,5,0); Thực tập tốt nghiệp (**):6(0,6,0)
        - Phân bổ: HK1:18TC, HK2: 25TC; HK3: 23TC; HK4: 25TC, HK 5:11TC
- Số lượng môn học: 37
	



























CHƯƠNG TRÌNH T4
1. NGÀNH: TIẾNG ANH
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	GHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 60 (11 TC môn chung, 49 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu (1400 – 50TC): 1500
- Thực hành đạt 72.4%; (**) 25.28%
- Trải nghiệm DN 6(2,4,0)
        - Phân bổ: HK1: 15 TC, HK2: 16TC; HK3: 13TC; HK4: 16TC
- Số lượng môn học: 33
	



2. NGÀNH: TIẾNG HÀN QUỐC (KHOA CHƯA GỬI)
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	GHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 

	



1. NGÀNH TIẾNG NHẬT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	GHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 60 (11 TC môn chung, 49 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu 1455
- Thực hành đạt 68.45%; (**) 27.38%
- Thực tập tốt nghiệp (**):6(0,6,0),  (**): 27.38%
        - Phân bổ: HK1 15 TC, HK2 16TC; HK3 13; HK4 16TC
- Số lượng môn học: 26

	



